
STT MSV HỌ TÊN SỐ TIỀN NGÂN HÀNG

1 18120259 Lê Hoàng Mộng Tuyền 200,000 đ 6380***4095 Agribank Bình Thạnh

2 1615366 Nguyễn Trần Thanh Thủy 200,000 đ 6380***9340 Agribank Bình Thạnh

3 18187076 Nguyễn Minh Nguyệt 200,000 đ 6380***9756 Agribank Bình Thạnh

4 1720077 Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải 200,000 đ 6380***3735 Agribank Bình Thạnh

5 18110066 Lê Thành Công 200,000 đ 6380***1698 Agribank Bình Thạnh

6 18200219 Đinh Văn Sơn 200,000 đ 6380***8290 Agribank Bình Thạnh

7 1711290 Huỳnh Thư Trúc 200,000 đ 6380***3604 Agribank Bình Thạnh

8 18180186 Nguyễn Thị Thu Hằng 200,000 đ 5909***8696 Agribank - Tân Phú - Đồng Nai

9 1615192 Phạm Vũ Phương Linh 200,000 đ 5702***1084 Agribank Dương Minh Châu

10 1715401 Lê Tường Vy 200,000 đ 1008***3512 VietinBank - Thị Xã An Khê

11 1515147 Võ Nữ Kiều My 200,000 đ 6380***2429 Agribank Bình Thạnh

12 1614259 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 200,000 đ 6380***9851 Agribank Bình Thạnh

13 18190166 Huỳnh Ngọc Anh Thư 200,000 đ 6380***0354 Agribank Bình Thạnh

14 18140208 Nguyễn Như Hảo 200,000 đ 6380***0735 Agribank Bình Thạnh

15 18200190 Bùi Văn Duy Nhất 200,000 đ 6380***7505 Agribank Bình Thạnh

16 1512065 Nguyễn Thiên Duyên 200,000 đ 6380***6849 Agribank Bình Thạnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG DO ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI HỘI THAO SV 

ĐHQG 2019



STT MSV HỌ TÊN SỐ TIỀN NGÂN HÀNG

17 1612331 Trần Thị Lạng 200,000 đ 6380***0384 Agribank Bình Thạnh

18 1715291 Hồ Thị Kim Thảo 200,000 đ 3101***1548 BIDV - HCM

19 1522036 Nguyễn Trần Như Huỳnh 200,000 đ 6380***1127 Agribank Bình Thạnh

Ngày 10/10/2019

Người lập bảng

Phạm Thụy Bích Tuyền

Trưởng P. KHTC

Nguyễn Thị Cẩm Loan

Trưởng P. Công tác Sinh viên

Trần Vũ

Duyệt của Hiệu Trưởng

Trần Linh Thước

Tổng cộng danh sách có 19 cá nhân

Tổng số tiền: 3,800,000đ (ba triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)


